
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG KIM TRÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1683/UBND-VHXH 
V/v lập danh sách học viên đăng ký tham gia 

lớp tập huấn để cập nhật, nâng cao trình độ về 

chuyển đổi số, kỹ năng số năm 2026 

Kim Trà, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh 

   

Ủy ban nhân dân phường Kim Trà nhận được Thông báo số 157/TB-

HueIOC, ngày 29/4/2026 của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh 

thành phố Huế về việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật, 

nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số năm 2026. 

Để nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và 

người dân; qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa 

bàn phường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ 

công và đời sống số của người dân, qua đó Trang bị những kỹ năng số giúp công 

dân tự tin, an toàn và chủ động hơn trong thời đại số mà còn góp phần thúc đẩy 

sự phát triển bền vững của cả xã hội. 

UBND phường Kim Trà lập danh sách các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, 

tập huấn để cập nhật, nâng cao trình độ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và 

người dân trên địa bàn toàn phường năm 2026 (có phụ lục kèm theo). 

UBND phường Kim Trà kính gửi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 

minh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Xuân 
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PHỤ LỤC  

(Kèm theo Công văn số 1683/UBND-VHXH ngày 15 tháng 5 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân phường Kim Trà) 

Nội dung 1: Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong cơ quan nhà nước (Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan nhà nước) 

STT Họ và tên Năm sinh 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Ghi chú 

1 Hoàng Lê Kim Nhi 1991 0375963444 Văn phòng Đảng ủy phường  

2 Hà Văn Chờ 1989 0382848967 Văn phòng Đảng ủy phường  

3 Trần Thị Kiêm Nhạn 1990 0388781223 Ban XDĐ Đảng ủy phường  

4 Nguyễn Thị Thịnh 1992 0973723766 UBKT Đảng ủy phường  

5 Dương Minh Cường 1991 0766594356 UBMTTQ Việt Nam phường  

6 Lê Thị Lý 1981 0705932848 UBMTTQ Việt Nam phường  

7 Cao Xị 1979 0826629556 TTDV Sự nghiệp công phường  

8 Dương Thị Nhã Phương 1984 0932558424 TTDV Sự nghiệp công phường  

9 Nguyễn Tấn Lâm 1990 0919555756 TTDV Sự nghiệp công phường  

10 Nguyễn Ngọc Minh 1989 0986999247 TTDV Sự nghiệp công phường  

11 Phan Thị Hoa 1985 0984330256 TTDV Sự nghiệp công phường  

12 Nguyễn Văn Tám 1985 0934878784 Trung tâm Phục vụ HCC  

13 Tống Quang Khánh 1989 0919054017 Trung tâm Phục vụ HCC  

14 Nguyễn Thị Thi 1983 0906721730 Phòng Văn hóa - Xã hội  

15 Lê Văn Thuyên 1981 0934878783 Phòng Văn hóa - Xã hội  

16 Hà Cảnh Kiêm 1991 0355679009 Phòng Văn hóa - Xã hội  

17 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1992 0949855084 Phòng Văn hóa - Xã hội  

18 Hồ Thị Như Quỳnh 1991 0901133552 Phòng Văn hóa - Xã hội  

19 Phan Thị Thanh Hồng 1992 0787558883 Phòng Văn hóa - Xã hội  

20 Nguyễn Hữu Huy 1996 0336363511 Phòng Văn hóa - Xã hội  

21 Trần Thị Trúc Ly 1993 0348652494 Văn phòng HĐND&UBND  

22 Đặng Thị Ái Bình 1985 0395065196 Văn phòng HĐND&UBND  

23 Nguyễn Thị Diệu Hương 1984 0974457315 Văn phòng HĐND&UBND  

24 Trần Thị Hạnh Đào 1982 0971645956 Văn phòng HĐND&UBND  

25 Trần Thị Diễm Thúy 1987 0353922706 Văn phòng HĐND&UBND  

26 Trần Thị Phương Nhi 1997 0965934823 Văn phòng HĐND&UBND  

27 Phạm Hữu Cầu 1980 0941147111 Văn phòng HĐND&UBND  

28 Ngô Sơn 1986 0974635678 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

29 Trần Hoàng Hương Thảo 1985 0942951122 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

30 Nguyễn Hữu Trình 1982 0905972706 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

31 Nguyễn Ích Đạt 1996 0348677445 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

32 Hoàng Thị Thùy Trang 1996 0369671474 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  
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32 Trương Văn Hào 2000 0961552978 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

33 Lê Minh Đức 1995 0377551123 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

34 Hoàng Thị Lệ Uyên 1991 0373043349 Trạm Y tế phường  

35 Trương Thị Mộng Tuyền  0972425480 Trạm Y tế phường  

36 Lê Quang Tuấn  0905834649 Trạm Y tế phường  

37 Văn Nữ Tố Tâm  0364292825 Trạm Y tế phường  

38 Hà Thị Bích Toàn  0905427416 Trạm Y tế phường  

39 Nguyễn Thị Thu Hiền  0385361298 Trạm Y tế phường  

40 Nguyễn Thị Thu Lượng  0967617690 Trạm Y tế phường  

 

 Danh sách gồm có: 40 học viên. 

Nội dung 2: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho thành viên tổ 

công nghệ số cộng đồng và người dân. (Đối tượng: Các thành viên tổ công nghệ số 

cộng đồng và người dân) 

STT Họ và tên Năm sinh 
Số điện 

thoại 
Địa chỉ Ghi chú 

1 Dương Vĩnh Hòa 1961 0358841800 TDP Giáp Trung  

2 Nguyễn Đăng Cường 2000 0383656225 TDP Giáp Trung  

3 Nguyễn Thị Lan 1992 0389144262 TDP Giáp Trung  

4 Huỳnh Thị Thùy Hương 1971 0969139790 TDP Giáp Trung  

5 Nguyễn Hữu Lanh 1966 0333184656 TDP Giáp Trung  

6 Trần Hữu Quốc 1985 0981626516 TDP Giáp Trung  

7 Lê Viết Hải 1999 0345237775 TDP Giáp Trung  

8 Nguyễn Lanh 1967 0375643783 TDP Thanh Tiên  

9 Phan Hồng Anh 1953 0988492279 TDP Thanh Tiên  

10 Ngô Mạnh Dương 1989 0935992647 TDP Thanh Tiên  

11 Lê Thanh Trung 1989 0834260489 TDP Thanh Tiên  

12 Dương Bá Linh 1987 0935453072 TDP Thanh Tiên  

13 Nguyễn Thị Kim Dung 1980 0978139678 TDP Thanh Tiên  

14 Nguyễn Đắc Đông 1994 0935273159 TDP Thanh Tiên  

15 Trần Anh Tuấn 1965 0913425979 TDP Liễu Nam  

16 Trần Tấn Cược 1969 0388701495 TDP Liễu Nam  

17 Nguyễn Thị Mão 1963 0372986347 TDP Liễu Nam  

18 Trần Lưu Tuyến 1985 0979555674 TDP Liễu Nam  

19 Phan Trọng Trắc 1978 0363079131 TDP Liễu Nam  

20 Trần Thị Phương Nhi 1997 0965934823 TDP Liễu Nam  

21 Trần Lưu Truyền 1979 0914327455 TDP Liễu Nam  

22 Nguyễn Văn Cảnh  0917272116 TDP An Đô  

23 Hà Văn Sơn  0943068045 TDP An Đô  
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24 Hồ Kim Cương  0355116576 TDP An Đô  

25 Hoàng Như Ý  0963675911 TDP An Đô  

26 Trương Văn Phương  0397667854 TDP An Đô  

27 Hồ Vinh  0359452544 TDP An Đô  

28 Lê Thị Lẹ  0702459927 TDP An Đô  

29 Lê Phước Dương 1966 0362986716 TDP Triều Sơn Trung  

30 Phạm Xuân Nhất 1970 0774433255 TDP Triều Sơn Trung  

31 Lê Dự 1963 0346416467 TDP Triều Sơn Trung  

32 Lê Đình Hoàng 1967 0908225777 TDP Triều Sơn Trung  

33 Bùi Nguyễn Diệu Hương 1982 0354032573 TDP Triều Sơn Trung  

34 Võ Quang Thiện 1984 0379079345 TDP Triều Sơn Trung  

35 Lê Chí Quân 1991 0935098681 TDP Triều Sơn Trung  

36 Dương Xuân Thanh  0355102544 TDP Giáp Thượng  

37 Nguyễn Duy Quy  0393648315 TDP Giáp Thượng  

38 Trương Quốc Hùng  0961537852 TDP Giáp Thượng  

39 Nguyễn Thị Ly  0886657077 TDP Giáp Thượng  

40 Nguyễn Duy Quyền  0387460199 TDP Giáp Thượng  

41 Trương Văn Huy  0365040006 TDP Giáp Thượng  

42 Phan Thị Ngọc Trai  0379720272 TDP Giáp Thượng  

43 Trần Kiêm Hải  0988492274 TDP Liễu Cốc Hạ  

44 Nguyễn Quốc Tuấn  0905459268 TDP Liễu Cốc Hạ  

45 Nguyễn Thị Tri  0774598820 TDP Liễu Cốc Hạ  

46 Nguyễn Đình Thành  0354742455 TDP Liễu Cốc Hạ  

47 Hoàng Thị Tú  0973164165 TDP Liễu Cốc Hạ  

48 Nguyễn Hữu Định  0989716662 TDP Liễu Cốc Hạ  

49 Nguyễn Cao Thắng  0362006237 TDP Liễu Cốc Hạ  

50 Nguyễn Hữu Định 1954 0987471165 TDP Vân Cù - Nam Thanh  

51 Nguyễn Văn Thu 1981  TDP Vân Cù - Nam Thanh  

52 Nguyễn Xuân Hải 2001 0336636521 TDP Vân Cù - Nam Thanh  

53 Trần Thị Thu Hà 1968 0326124843 TDP Vân Cù - Nam Thanh  

54 Nguyễn Sanh Chiến 1983 0963239588 TDP Vân Cù - Nam Thanh  

55 Nguyễn Sanh Minh 1989 0934837662 TDP Vân Cù - Nam Thanh  

56 Nguyễn Hữu Huy 1996 0336363511 TDP Vân Cù - Nam Thanh  

57 Nguyễn Đình Bằng 1958 0935889621 TDP An Thuận  

58 Nguyễn Duy Doanh 1959 0975525342 TDP An Thuận  

59 Nguyễn Xuân Long 1962 0398168975 TDP An Thuận  

60 Hoàng Thị Bé 1966 0377310066 TDP An Thuận  

61 Nguyễn Xuân Nhật Lâm 2003 0765566417 TDP An Thuận  

62 Nguyễn Xuân Sơn 1968 0981028019 TDP An Thuận  
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63 Nguyễn Duy Quang 1999 0935582943 TDP An Thuận  

64 Phạm Văn Tính 1964 0914179952 TDP Cổ Lão  

65 Phạm Văn Đống 1961 0905686907 TDP Cổ Lão  

66 Phan Thị Hồng 1967 0366424493 TDP Cổ Lão  

67 Hoàng Thị Tất  1975 0373566124 TDP Cổ Lão  

68 Phan Văn Thanh 1979 0364842880 TDP Cổ Lão  

69 Hoàng Văn Tân 1995 0334902001 TDP Cổ Lão  

70 Phạm Văn Thạnh  1998 0985840095 TDP Cổ Lão  

71 Lê Thị Thúy Nga 1965 0345787262 TDP La Chữ Nam  

72 Lê Đình Lân 1995 0364290593 TDP La Chữ Nam  

73 Lê Đình Hùng 1990 0399049929 TDP La Chữ Nam  

74 Đoàn Văn Tuấn 1990 0901975672 TDP La Chữ Nam  

75 Lê Thị Huê 1967 0366876315 TDP La Chữ Nam  

76 Lê Thị Thúy Hằng 2000 0333189225 TDP La Chữ Nam  

77 Nguyễn Văn Thông 1991 0398230860 TDP La Chữ Nam  

78 Lê Ích Bường 1968 0987120846 TDP La Chữ Đông  

79 Lương Mậu Hòa 1977 0392595596 TDP La Chữ Đông  

80 Hà Quốc Phước 1981 0981829993 TDP La Chữ Đông  

81 Hà Xuân Triều 1991 0327029102 TDP La Chữ Đông  

82 Hoàng Thị Thắm 1974 0338449231 TDP La Chữ Đông  

83 Lê Phú Đàn 1948 0905302715 TDP La Chữ Đông  

84 Lê Đình Được 1960 0327690517 TDP La Chữ Đông  

85 Trương Văn Hồng 1962 0344854784 TDP Giáp Tây  

86 Trần Thị Thu Sương 1970 0964665157 TDP Giáp Tây  

87 Hồ Văn Thuần 1981 0868407261 TDP Giáp Tây  

88 Trần Đức Nghĩa 1987 0355325344 TDP Giáp Tây  

89 Trương Quang Linh 2004 0376450860 TDP Giáp Tây  

90 Dương Thị Sao 1964 0918051688 TDP Giáp Tây  

91 Nguyễn Duy Long 1983 0989336478 TDP Giáp Tây  

92 Phan Bá Hiếu 1989 0965560141 TDP Thượng Khê  

93 Lê Văn Hựu 1969 0369372413 TDP Thượng Khê  

94 Phan Trọng Thiện 1978 0398201429 TDP Thượng Khê  

95 Trần Thị Hương 1968 0383027776 TDP Thượng Khê  

96 Cao Quảng Kiếm 1975 0914743363 TDP Thượng Khê  

97 Lê Văn A 1966 0935770437 TDP Thượng Khê  

98 Phan Thị Mỹ Hằng 1994 0978594054 TDP Thượng Khê  

99 Cao Ngọc Dũng 1982 0815191296 TDP Phụ Ổ 2  

100 Hà Đăng Tuất 1982 0916441544 TDP Phụ Ổ 2  

101 Đoàn Văn Thi 1969 0346731592 TDP Phụ Ổ 2  
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102 Nguyễn Thị Nhơn 1972 0385004711 TDP Phụ Ổ 2  

103 Lê Văn Thọ 1983 0388275711 TDP Phụ Ổ 2  

104 Lê Văn Thuận 1993 0363030020 TDP Phụ Ổ 2  

105 Nguyễn Công Phong 2000 0373707593 TDP Phụ Ổ 2  

106 Hoàng Xuân Quê  0345433064 TDP Quê Chữ  

107 Hoàng Thị Kim Liên  0394527906 TDP Quê Chữ  

108 Hoàng Đê  0902897542 TDP Quê Chữ  

109 Hoàng Tâm  0343640137 TDP Quê Chữ  

110 Hoàng Đắc Khối  0935391019 TDP Quê Chữ  

111 Hoàng Thị Tý  0934992493 TDP Quê Chữ  

112 Hoàng Đắc Lộc  0966164943 TDP Quê Chữ  

113 Nguyễn Ích Sinh 1964 0982400527 TDP Thanh Lương 4  

114 Ngô Thị Hồng Nhung 1984 0986527493 TDP Thanh Lương 4  

115 Nguyễn Thị Diệu Loan 1980 0984289702 TDP Thanh Lương 4  

116 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1983 0977891638 TDP Thanh Lương 4  

117 Nguyễn Thị Lan Anh 2000 0347081768 TDP Thanh Lương 4  

118 Nguyễn Dũng 1987 0905732723 TDP Thanh Lương 4  

119 Nguyễn Chiến 1983 0363546930 TDP Thanh Lương 4  

120 Lê Văn Khánh 1955 0935579839 TDP Trung Thôn  

121 Nguyễn Ích Duyệt 1990 0702137073 TDP Trung Thôn  

122 Lê Văn Phước 1963 0982112683 TDP Trung Thôn  

123 Lê Văn Phúc 1967 0989172540 TDP Trung Thôn  

124 Lê Thị Thu Vân 1975 0778143316 TDP Trung Thôn  

125 Nguyễn Văn Thiện 1968 0392507420 TDP Trung Thôn  

126 Nguyễn Văn Trọng 1976 0382923607 TDP Trung Thôn  

127 Nguyễn Trữ  0395832757 TDP Thanh Lương 2  

128 Phan Minh Nhật  0333556286 TDP Thanh Lương 2  

129 Phan Trường Tình  0378552719 TDP Thanh Lương 2  

130 Nguyễn Văn Tấn  0393482969 TDP Thanh Lương 2  

131 Nguyễn Thị Tằm  0354957629 TDP Thanh Lương 2  

132 Phan Văn Nhân  0345669630 TDP Thanh Lương 2  

133 Nguyễn Văn Hậu  0398760882 TDP Thanh Lương 2  

134 Nguyễn Văn Năm 1966 0962978556 TDP Xuân Tháp  

135 Phạm Vinh 1949 0342113616 TDP Xuân Tháp  

136 Lê Thị Kiều Oanh 1985 0905809494 TDP Xuân Tháp  

137 Dương Thị Thùy Trang 1981 0985112444 TDP Xuân Tháp  

138 Nguyễn Thị Thu Phương 1993 0899301026 TDP Xuân Tháp  

139 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2000 0382630748 TDP Xuân Tháp  

140 Lê Phú 1986 0906526186 TDP Xuân Tháp  
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141 Nguyễn Phi Tùng 1966 0962207740 TDP Giáp Đông  

142 Dương Vĩnh Thanh 1972 0935428151 TDP Giáp Đông  

143 Nguyễn Thị Gái 1961 0945284154 TDP Giáp Đông  

144 Trần Thị Mãnh 1963 0333880470 TDP Giáp Đông  

145 Tôn Thất Lân 1964 0352688791 TDP Giáp Đông  

146 Trần Hữu Nhật 1999 0357452634 TDP Giáp Đông  

147 Trần Hữu Trình 1965 0383869749 TDP Giáp Đông  

148 Hồ Công Hiến  0986480919 TDP Giáp Kiền  

149 Nguyễn Thị Hoài  0932564438 TDP Giáp Kiền  

150 Trần Hữu Hải  0326962894 TDP Giáp Kiền  

151 Nguyễn Đình Nhân  0914202722 TDP Giáp Kiền  

152 Lê Văn Đàng  0376833294 TDP Giáp Kiền  

153 Nguyễn Thị Hồng  0354952579 TDP Giáp Kiền  

154 Nguyễn Tấn Diền 1963 0383417600 TDP La Chữ Thượng  

155 Nguyễn Tấn Hùng 1984 0918575235 TDP La Chữ Thượng  

156 Nguyễn Quang Vầy 1961 0985196327 TDP La Chữ Thượng  

157 Trương Thị Yến Nhi 2002 0357497107 TDP La Chữ Thượng  

158 Lê Phú Hoan 1966 0832935561 TDP La Chữ Thượng  

159 Phạm Thị Hoàng Lan 1979 0816622939 TDP La Chữ Thượng  

160 Phạm Thanh Nhàn 2009 0917836468 TDP La Chữ Thượng  

161 Phan Văn Lộc 1971 0376746672 TDP Phụ Ổ 1  

162 Hà Phước Hiếu 1994 0818081234 TDP Phụ Ổ 1  

163 Cao Thọ Phẩm 1992 0981544822 TDP Phụ Ổ 1  

164 Hà Đăng Hùng 1984 0978103868 TDP Phụ Ổ 1  

165 Hà Xuân Quý 1999 0379277775 TDP Phụ Ổ 1  

166 Phan Thị Châu 1972 0357597142 TDP Phụ Ổ 1  

167 Hà Xuân Sơn 1972 0387958225 TDP Phụ Ổ 1  

168 Trần Minh Đức 1972 0799499050 TDP Dương Sơn  

169 Trần Công Nhuận 1957 0987179983 TDP Dương Sơn  

170 Nguyễn Thị Vân 1978 0903589897 TDP Dương Sơn  

171 Đặng Văn Đoàn 1972 0386162422 TDP Dương Sơn  

172 Trần Thị Thu Hiền 1991 0911348234 TDP Dương Sơn  

173 Nguyễn Thê 1962 0353651156 TDP Dương Sơn  

Danh sách gồm có: 173 học viên 
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